
Mẫu số 05 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP​
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ............​

-------- 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON DÂN LẬP, TƯ THỤC ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG 
CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP 

(Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục) 

Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN:.................................. 

Tổng số giáo viên được hưởng chính sách.................................. 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Họ và 
tên 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ 
đào 
tạo 

Dạy tại 
nhóm/lớp 

Tổng số 
trẻ trong 
nhóm/lớp 

Số trẻ là 
con công 

nhân 
trong 

nhóm/lớp 

Mức 
tiền 

được 
hưởng/ 
tháng 

Số 
tháng 
được 

hưởng 

Tổng 
số 

tiền 

1 Nguyễn 
Thị A         

          
          
 

NGƯỜI LẬP BIỂU ......, ngày.... tháng.....năm...... 

HIỆU TRƯỞNG​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Nghị định 105/2020/NĐ-CP 


